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TT Mã SV Họ và tên mkhoa Lớp Nợ kỳ trước Phải thu kỳ này Tổng phải thu Ghi chú

1 16020039 Nguyễn Thành Đạt K16HDHXH K61KHMT-CLC 30,000,000 15,000,000 45,000,000 Diện cảnh báo học vụ

2 16020043 Trần Minh Đức K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

3 16020046 Nguyễn Văn Mạnh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

4 16020047 Vũ Duy Mạnh K16HDHXH K61KHMT-CLC -700,000 15,000,000 14,300,000 Trả lại môn GDTC kỳ hè

5 16020062 Vũ Thị Thanh Lâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

6 16020063 Nguyễn Thanh Tùng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

7 16020064 Ngô Minh Hoàng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

8 16020190 Đào Tuấn Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

9 16020191 Đỗ Tuấn Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

10 16020192 Đỗ Xuân Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

11 16020196 Nguyễn Đức Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

12 16020199 Nguyễn Tiến Tuấn Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

13 16020203 Nguyễn Tuấn Bình K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

14 16020206 Nguyễn Mạnh Cường K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

15 16020208 Nguyễn Xuân Việt Cường K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

16 16020209 Phạm Văn Đại K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

17 16020213 Trần Vũ Đức K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

18 16020214 Bùi Văn Trí Dũng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

19 16020216 Đỗ Ngọc Duy K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

20 16020218 Hoàng Giang K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

21 16020219 Nguyễn Trường Giang K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

22 16020220 Trần Trường Giang K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

23 16020225 Đỗ Đình Hiếu K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

24 16020226 Dương Minh Hiếu K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

25 16020227 Phan Đăng Trung Hiếu K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

26 16020228 Đồng Việt Hoàng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

27 16020229 Lê Hoàng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

28 16020230 Nguyễn Minh Hoàng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

29 16020231 Nguyễn Văn Hoàng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

30 16020235 Phạm Đình Hùng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

31 16020236 Phạm Thanh Hùng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

32 16020237 Vũ Phúc Hưng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

33 16020240 Lê Viết Huy K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

34 16020242 Dương Quang Khải K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

35 16020245 Trịnh Thị Lan K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

36 16020246 Đào Tuấn Linh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

37 16020247 Phạm Thị Linh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

38 16020249 Đào Xuân Lộc K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

39 16020250 Lê Tuấn Long K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000 30,000,000

40 16020258 Nguyễn Phạm Việt Nam K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

41 16020263 Hà Tuấn Phong K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

42 16020267 Nguyễn Như Duy Phương K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

43 16020271 Nguyễn Duy Quang K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000
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44 16020272 Nguyễn Duy Quang K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

45 16020273 Nguyễn Tuấn Quang K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

46 16020278 Đỗ Đức Tâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 4,200,000 19,900,000 24,100,000 Nợ HPHL 2 môn kỳ hè

47 16020279 Võ Lê Minh Tâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

48 16020280 Phan Tuấn Thành K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 18,500,000 18,500,000

49 16020282 Mẫn Minh Thảo K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

50 16020283 Nguyễn Đức Thảo K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

51 16020286 Lê Trung Thông K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

52 16020287 Chu Minh Tiến K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

53 16020292 Trần Anh Tú K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

54 16020297 Nguyễn Xuân Tùng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

55 16020298 Nguyễn Quốc Việt K16HDHXH K61KHMT-CLC 15,000,000 15,000,000 30,000,000

56 16020300 Bùi Đức Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

57 16020397 Nguyễn Thanh Lâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

58 16021248 Lê Công Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

59 16021415 Phạm Ngọc Tài K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

60 16022312 Nguyễn Sơn Tùng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

61 16021566 Phạm Tuấn Dũng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

62 16021620 Lê Trung Nam Nhật K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

63 16022306 Nguyễn Trọng Dương K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

64 16022401 Nguyễn Duy Võ Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

65 16022402 Nguyễn Huy Chương K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

66 16022403 Đặng Văn Dũng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

67 16022404 Lưu Trường Giang K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

68 16022405 Vũ Minh Hiếu K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

69 16022406 Nguyễn Trọng Khải K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

70 16022408 Nguyễn Ngọc Lâm K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

71 16022409 Nguyễn Thị Linh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

72 16022410 Nguyễn Đức Mạnh K16HDHXH K61KHMT-CLC 2,100,000 15,000,000 17,100,000 Nợ HPHL 1 môn kỳ hè

73 16022411 Phí Văn Minh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

74 16022413 Trần Thế Nam K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

75 16022414 Nguyễn Xuân Nam K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 22,000,000 22,000,000

76 16022417 Nguyễn Anh Tú K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

77 16022418 Thái Quốc Tuấn K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

78 16022419 Phạm Xuân Thành K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

79 16022420 Nguyễn Trường Thi K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

80 16022421 Nguyễn Quang Triệu K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

81 16022480 Nguyễn Năng Sơn K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 20,600,000 20,600,000

82 16022491 Hoàng Tuấn Anh K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

83 16022494 Nguyễn Chiến Thắng K16HDHXH K61KHMT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

84 16020066 Phí Hoàng Linh K16HDHXH K61KHMT-CLC -2,800,000 15,000,000 12,200,000 Trả lại HP lần đầu kỳ hè

1 16020006 Bùi Việt Hoàng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

2 16020102 Dương Quốc Anh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

3 16020105 Kiều Công Hoàng Anh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

4 16020110 Vũ Tuấn Anh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 10,200,000 10,200,000

5 16020113 Nguyễn Tùng Cương K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

6 16020114 Hà Hải Đăng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

7 16020115 Hoàng Anh Đông K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

8 16020116 Đinh Văn Đức K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000
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9 16020120 Lê Đại Dương K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

10 16020122 Lương Hồng Dương K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

11 16020124 Đào Ngọc Nam Hải K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

12 16020126 Trần Thanh Hằng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

13 16020127 Trần Ngọc Hiển K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

14 16020128 Nguyễn Đức Hiếu K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

15 16020131 Hoàng Huy Hoàng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

16 16020132 Phạm Đình Hoàng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

17 16020133 Trần Huy Hoàng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

18 16020136 Phạm Anh Huy K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

19 16020139 Kiều Đức Khuê K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 40,000,000 15,000,000 55,000,000 Diện cảnh báo học vụ

20 16020146 Nguyễn Tiến Mạnh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC -2,100,000 15,000,000 12,900,000 Trả lại HP lần đầu kỳ hè

21 16020148 Nguyễn Quang Minh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

22 16020149 Nguyễn Quang Minh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

23 16020151 Nguyễn Thành Nam K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

24 16020155 Lâm Hải Phong K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

25 16020156 Lê Phong K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

26 16020157 Vũ Tuấn Phúc K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

27 16020160 Nguyễn Nhật Quân K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

28 16020164 Vũ Ngọc Sang K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

29 16020174 Nguyễn Hoài Thu K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

30 16020175 Nguyễn Đức Tiến K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

31 16020179 Lê Quang Trung K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

32 16020181 Nguyễn Thanh Tùng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

33 16020183 Trần Thanh Tùng K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

34 16020184 Nguyễn Thế Việt K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

35 16020185 Lê Thành Vinh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

36 16020188 Nguyễn Minh Vương K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

37 16020189 Nguyễn Thị Hải Yến K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 14,250,000

38 16022302 Trương Tuấn Anh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

39 16022305 Nguyễn Thái Dương K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 17,100,000 17,100,000

40 16022307 Vũ Tiến Đạt K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

41 16022313 Vũ Duy Thanh K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 10,200,000 10,200,000

42 16022314 Phạm Chiến Trung K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 15,000,000

43 16022315 Nguyễn Thị Vui K16HDHXH K61ĐTVT-CLC 0 15,000,000 14,250,000

Tổng 100,700,000 1,918,500,000 2,017,700,000


